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BẢNG CHÀO GIÁ
             Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý cơ quan bảng giá các mặt hàng sau:
TT Tên biểu mẫu Quy cách, kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BỆNH ÁN  ngoại khoa Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 6.000
2 BỆNH ÁN  nhi khoa Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 14.000
3 BỆNH ÁN  nội khoa Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 16.000
4 BỆNH ÁN YHCT nội trú Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Bộ 2 tờ 2.000
5 BỆNH ÁN ngoại trú Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 12.000

6 BỆNH ÁN ngoại trú Răng hàm 
mặt

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 10.000

7 Bìa BỆNH ÁN ngoại khoa Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng 
bóng mặt ngoài Tờ 6.000

8 Bìa BỆNH ÁN nhi khoa Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng 
bóng mặt ngoài Tờ 14.000

9 Bìa BỆNH ÁN nội khoa Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng 
bóng mặt ngoài Tờ 16.000

10 Bìa BỆNH ÁN YHCT nội 
trú+ngoại trú

Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng 
bóng mặt ngoài Tờ 2.000

11 Bìa BỆNH ÁN ngoại trú Răng 
hàm mặt

Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng 
bóng mặt ngoài Tờ 10.000

12 Bìa BỆNH ÁN Phụ khoa Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng bóng 
mặt ngoài Tờ 1.000

13 Bìa BỆNH ÁN Sản khoa Khổ A3 gấp đôi, in 1 mặt, cán màng bóng 
mặt ngoài Tờ 200

14 Giấy khám sức khỏe trên 18 
tuổi

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 6.000

15 Phiếu chăm sóc Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 80.000

16 Phiếu công khai dịch vụ khám 
chữa bệnh nội trú

Khổ A4 ngang, in 2 mặt Tờ 50.000

17 Phiếu công khai dịch vụ khám 
chữa bệnh ngoại trú

Khổ A4 ngang, in 2 mặt Tờ 12.000

18 Phiếu điện tim ECG Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt Tờ 60.000
19 Phiếu điều trị YHCT Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 10.000
20 Phiếu theo dõi chức năng sống Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 40.000
21 Phiếu theo dõi truyền dịch Khổ A4 dọc, in 1 mặt Tờ 30.000
22 Tờ điều trị Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 80.000
23 Phiếu dinh dưỡng Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 30.000
24 Bìa sổ khám bệnh Khổ A4 ngang, in 2 mặt Tờ 40.000

25
Giấy cung cấp thông tin và 
cam kết chung về nhập viện 
nội trú

Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 20.000

26
Phiếu bàn giao Người bệnh 
chuyển khoa (Dành cho Bác 
sỹ)                          

Khổ A4 dọc, in 1 mặt Tờ 20.000

27
Giấy cam kết chấp thuận Phẫu 
thuật, thủ thuật và gây mê hồi 
sức

Khổ A4 dọc, in 2 mặt Tờ 8.000

28 Sổ khám bệnh A1 Khổ A3 ngang, 150 trang, in 2 mặt, 
đóng kẹp Quyển 20

29 Sổ siêu âm Khổ A3 dọc, 100 trang, in 2 mặt, đóng 
lồng Quyển 10

30 Sổ X-Quang Khổ A3 dọc, 100 trang, in 2 mặt, đóng 
lồng Quyển 10
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